
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TN6N
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Đinh Văn  ChứcTrần Kim LiênLê Thu TrangPhạm Thu  Vân

B-401B-401B-401B-4016:50 - 9:301

Tín dụng  các dịch vụ
ngân hàng thương mại

II

Quản trị ngân hàngTín dụng và thanh toán
quốc tế

Kế toán ngân hàng

Lê Thu TrangKiều Thị Thu HiềnPhạm Thu  VânTrần Kim Liên

B-401B-401B-401B-4019:40 - 11:252

Tín dụng và thanh toán
quốc tế

Kế toán tài chínhKế toán ngân hàngQuản trị ngân hàng

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Kế toán tài chính  (ca 2 - thứ 5 - B-401): Từ  tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 1 thứ 6 đến hết tuần 16.CHÚ Ý:

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

1/1013/07/2014 9:36:53 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TN6T1
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

Kiều Thị Thu HiềnNguyễn Thị HạnhNguyễn Quốc Việt

B-403B-403B-403B-4036:50 - 9:301

Kế toán quản trị BKế toán tài chínhNghiệp vụ ngân hàng
thương mại

Tài chính quốc tế

Nguyễn Thị HạnhNguyễn Quốc ViệtNguyễn Thị HươngĐoàn Thị Thục Quyên

B-403B-403B-403B-4039:40 - 11:252

Nghiệp vụ ngân hàng
thương mại

Tài chính quốc tếKiểm toán căn bản BPh.tích và q.lý tài chính
DN

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Ph.tích và q.lý tài chính DN (ca 2 - thứ 2 - B-403): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15CHÚ Ý:
- Kiểm toán căn bản B (ca 2 - thứ 3 - B-403): Từ tuần 13(10/11/2014) học tăng sô tiết vào ca 1 thứ 4 đến hết tuần 15

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

2/1013/07/2014 9:36:53 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TN6T2
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Thị HạnhNguyễn Quốc ViệtNguyễn Thị HươngĐoàn Thị Thục Quyên

B-405B-405B-405B-4056:50 - 9:301

Nghiệp vụ ngân hàng
thương mại

Tài chính quốc tếKiểm toán căn bản BPh.tích và q.lý tài chính
DN

Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

Kiều Thị Thu HiềnNguyễn Thị HạnhNguyễn Quốc Việt

B-405B-405B-405B-4059:40 - 11:252

Kế toán quản trị BKế toán tài chínhNghiệp vụ ngân hàng
thương mại

Tài chính quốc tế

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Kế toán quản trị B (ca 2 - thứ 6 - B-405): ừ tuần 13 học tăng số tiết vào ca 1 sáng thứ 5 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

3/1013/07/2014 9:36:53 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TN6T3
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Nguyễn Thị HươngNguyễn Thị HạnhNguyễn Quốc ViệtĐinh Thị  Mai

C-204C-204C-204C-20412:30 - 15:103

Kiểm toán căn bản BNghiệp vụ ngân hàng
thương mại

Tài chính quốc tếKế toán tài chính

Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Thị Quỳnh

Trang
Đoàn Thị Thục QuyênNguyễn Thị Hạnh

C-204C-204C-204C-20415:20 - 17:054

Tài chính quốc tếKế toán quản trị BPh.tích và q.lý tài chính
DN

Nghiệp vụ ngân hàng
thương mại

17:30 - 20:105

- Ph.tích và q.lý tài chính DN (ca 4 - thứ 3 - C-204): ừ tuần 13 học tăng số tiết vào ca 3  thứ 5 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Kế toán quản trị B (ca 4 - thứ 5 - C-204): ừ tuần 13 học tăng số tiết vào ca 3  thứ 3 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

4/1013/07/2014 9:36:53 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TN6T4
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Thị Quỳnh

Trang
Đoàn Thị Thục QuyênNguyễn Thị Hạnh

C-205C-205C-205C-20512:30 - 15:103

Tài chính quốc tếKế toán quản trị BPh.tích và q.lý tài chính
DN

Nghiệp vụ ngân hàng
thương mại

Nguyễn Thị HươngNguyễn Thị HạnhNguyễn Quốc ViệtĐinh Thị  Mai

C-205C-205C-205C-20515:20 - 17:054

Kiểm toán căn bản BNghiệp vụ ngân hàng
thương mại

Tài chính quốc tếKế toán tài chính

17:30 - 20:105

- Kế toán tài chính  (ca 4 - thứ 2 - C-205): Từ tuần 13 học tăng số tiết vào ca 3  thứ 3 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Kiểm toán căn bản B (ca 4 - thứ 6 - C-205): Từ tuần 13 học tăng số tiết vào ca 3  thứ 5 đến hết tuần 15.

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

5/1013/07/2014 9:36:53 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TN8A
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Hồng TháiĐào Thu HuyềnTô Thị Việt ChâuNguyễn Thu HồngTrần Văn Thời

C-201C-201SVĐ4C-201C-2016:50 - 9:301

Marketing căn bảnTư tưởng Hồ Chí MinhGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Kinh tế vĩ mô ILý thuyết xác suất và
thống kê toán

Nguyễn Thị Diễm AnhNguyễn Thu HồngTô Thị Việt ChâuNguyễn Thị Diễm AnhNguyễn Hồng Thái

C-201C-201SVĐ4C-201C-2019:40 - 11:252

Luật kinh tếKinh tế vĩ mô IGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Luật kinh tếMarketing căn bản

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Lý thuyết xác suất và thống kê toán (ca 1 - thứ 2 - C-201): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 2 thứ 3 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 1 - thứ 4 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 2 - thứ 4 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

6/1013/07/2014 9:36:53 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TN8B
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Thị Diễm AnhNguyễn Thu HồngTô Việt  Châu2Nguyễn Thị Diễm AnhNguyễn Hồng Thái

C-202C-202SVĐ2C-202C-2026:50 - 9:301

Luật kinh tếKinh tế vĩ mô IGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Luật kinh tếMarketing căn bản

Nguyễn Hồng TháiĐào Thu HuyềnTô Việt  Châu2Nguyễn Thu HồngTrần Văn Thời

C-202C-202SVĐ6C-202C-2029:40 - 11:252

Marketing căn bảnTư tưởng Hồ Chí MinhGDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Kinh tế vĩ mô ILý thuyết xác suất và
thống kê toán

12:30 - 15:103

15:20 - 17:054

17:30 - 20:105

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ca 2 - thứ 5 - C-202): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 1 thứ 6 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Lý thuyết xác suất và thống kê toán (ca 2 - thứ 2 - C-202): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 1 thứ 3 đến hết tuần 15.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 1 - thứ 4 - SVĐ2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 2 - thứ 4 - SVĐ6): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

7/1013/07/2014 9:36:53 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TN8C
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Đỗ An LựcNguyễn Hồng TháiNguyễn Thị Diễm AnhTrần Văn ThờiĐào Thu Huyền

SVĐ4C-105C-105C-105C-10512:30 - 15:103

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Marketing căn bảnLuật kinh tếLý thuyết xác suất và
thống kê toán

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đỗ An LựcNguyễn Thu HồngNguyễn Hồng TháiNguyễn Thu Hồng

SVĐ6C-105C-105C-10515:20 - 17:054

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Kinh tế vĩ mô IMarketing căn bảnKinh tế vĩ mô I

17:30 - 20:105

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ca 3 - thứ 2 - C-105): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 4 thứ 3 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Lý thuyết xác suất và thống kê toán (ca 3 - thứ 3 - C-105): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 4 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Luật kinh tế (ca 3 - thứ 4 - C-105): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 4 thứ 2 đến hết tuần 15.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 6 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 6 - SVĐ6): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

8/1013/07/2014 9:36:53 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TN8D
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

6:50 - 9:301

9:40 - 11:252

Đỗ An Lực2Nguyễn Thu HồngNguyễn Hồng TháiNguyễn Thu Hồng

SVĐ2C-106C-106C-10612:30 - 15:103

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Kinh tế vĩ mô IMarketing căn bảnKinh tế vĩ mô I

Đỗ An Lực2Nguyễn Hồng TháiNguyễn Thị Diễm AnhTrần Văn ThờiĐào Thu Huyền

SVĐ4C-106C-106C-106C-10615:20 - 17:054

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Marketing căn bảnLuật kinh tếLý thuyết xác suất và
thống kê toán

Tư tưởng Hồ Chí Minh

17:30 - 20:105

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ca 4 - thứ 2 - C-106): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 3 thứ 3 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Lý thuyết xác suất và thống kê toán (ca 4 - thứ 3 - C-106): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 3 thứ 4 đến hết tuần 15.

- Luật kinh tế (ca 4 - thứ 4 - C-106): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 3 thứ 2 đến hết tuần 15.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 3 - thứ 6 - SVĐ2): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 4

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 4 - thứ 6 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 3

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

9/1013/07/2014 9:36:53 SA



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TN8E
Học kỳ I năm học 2014 - 2015

THỜI KHÓA BIỂU
Tuần 1: ngày 18/08/2014

Chủ nhậtThứ 7Thứ 6Thứ 5Thứ 4Thứ 3Thứ 2GiờCa

Nguyễn Thị Thủy

SVĐ46:50 - 9:301

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Nguyễn Thị Thủy

SVĐ59:40 - 11:252

GDTC 3 (Chạy 800m-
1500m)

Nguyễn Thị Diễm AnhTrần Thanh HuyềnNguyễn Ngọc HảiNguyễn Hồng Cẩm

C-304C-304C-304C-30412:30 - 15:103

Luật kinh tếMarketing căn bảnLý thuyết xác suất và
thống kê toán

Kinh tế vĩ mô I

Nguyễn Ngọc HảiNguyễn Hồng CẩmĐào Thu HuyềnTrần Thanh Huyền

C-304C-304C-304C-30415:20 - 17:054

Lý thuyết xác suất và
thống kê toán

Kinh tế vĩ mô ITư tưởng Hồ Chí MinhMarketing căn bản

17:30 - 20:105

- Luật kinh tế (ca 3 - thứ 6 - C-304): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 4 thứ 5 đến hết tuần 15.CHÚ Ý:
- Tư tưởng Hồ Chí Minh (ca 4 - thứ 4 - C-304): Từ tuần 12 học tăng số tiết vào ca 3 thứ 5 đến hết tuần 15.

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 1 - thứ 2 - SVĐ4): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 2

- GDTC 3 (Chạy 800m-1500m) (ca 2 - thứ 2 - SVĐ5): Từ tuần 7(29/9/2014) chuyển  học ca 1

P. Đào tạo

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2014

10/1013/07/2014 9:36:53 SA


